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TÓM TẮT

Thử nghiệm nuôi hàu Thái Bình Dương vùng cửa sông xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
bằng hình thức treo dây giá thể trên bè (nuôi dây dọc). Kết quả nuôi đạt được như sau: hàu Thái Bình Dương 
sau nuôi 11 tháng đạt được: chiều cao vỏ dao động từ 66,25 đến 67,08 mm (66,76 ± 0,34) mm, chiều rộng 
vỏ dao động từ 47,90 đến 48,70 mm (48,32 ± 0,28) mm; khối lượng hàu dao động từ 66 đến 73 g/con (68,89 
± 1,23) g/con và đạt 14 – 15 con/kg; tỷ lệ thịt dao động từ 17,85 đến 27,33 % (21,93 ± 2,49) %. Tốc độ 
sinh trưởng đặc trưng về chiều dài (SGRL) của hàu Thái Bình Dương là SGRL = 0,94 (%/ngày). Tốc độ sinh 
trưởng đặc trưng về khối lượng (SGRW) của hàu Thái Bình Dương là SGRW = 1,28 (%/ngày). Kết quả cho 
thấy hàu Thái Bình Dương có tiềm năng phát triển tốt tại vùng cửa sông Trà Vinh.

Từ khóa: cửa sông, hàu Thái Bình Dương, nuôi thử nghiệm, Trà Vinh

ABSTRACT

Experimental culture of Pacific oysters in the estuary of Long Toan commune, Duyen Hai town, Tra 
Vinh province was carried out by hanging ropes on the raft (string culture). The results of the culture were 
as follows: After 11 months of culture, Pacific oysters achieved: shell height ranging from 66.25 to 67.08 mm 
(66.76 ± 0.34) mm, shell width ranging from 47.90 to 48.70 mm (48.32 ± 0.28) mm; oyster weight ranging 
from 66 to 73 g/ individual (68.89 ± 1.23) g/individual and reaching 14 - 15 individual/kg; meat ratio ranging 
from 17.85 to 27.33% (21.93 ± 2.49) %. The specific growth rate in length (SGRL) of Pacific oysters was SGRL 
= 0.94 (%/day). The specific growth rate in weight (SGRW) of Pacific oysters was SGRW = 1.28 (%/day). The 
results show that Pacific oysters have good potential for development in the Tra Vinh estuary. 

Keywords: estuarine, Pacific oyster, culture trial, Tra Vinh province

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề nuôi hàu ở nước ta vẫn chưa phát 

triển mạnh. Thực tế gần đây (năm 2023) cho 
thấy: Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm 
động vật hai mảnh vỏ đạt khoảng 127 triệu 
đô la, giảm 12% so với năm trước. Nghêu 
vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm 
62% tổng giá trị (~79 triệu đô la). Hàu tăng 
trưởng đáng kể 56%, đạt hơn 14 triệu đô la, 
trong đó Đài Loan là thị trường chính. Nửa 

đầu năm 2024: Trong 5 tháng đầu năm, xuất 
khẩu hàu tiếp tục tăng trưởng, đạt tổng cộng 
gần 7 triệu đô la, tăng 31% so với cùng kỳ 
năm 2023. Đài Loan vẫn là nước nhập khẩu 
hàng đầu, chiếm 82% lượng xuất khẩu này 
[5], [6]. Nuôi hàu thương phẩm ở Việt Nam 
rất có triển vọng nếu như được quan tâm 
đúng mức, đặc biệt ở các tỉnh có vùng cửa 
sông rộng như ở Đồng bằng Sông Cửu Long. 
Tỉnh Trà Vinh có tiềm năng về diện tích mặt 
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nước trên các tuyến sông lớn tiếp giáp biển 
góp phần đa dạng và tạo điều kiện cho nghề 
nuôi thuỷ sản bè phát triển nói chung và 
nghề nuôi hàu nói riêng. Vì vậy, việc đưa đối 
tượng hàu mới – hàu Thái Bình Dương vào 
nuôi thử nghiệm tại các vùng cửa sông tỉnh 
Trà Vinh là  rất cần thiết. Nghiên cứu này 
góp phần phát triển đối tượng nuôi mới tại 
địa phương.  

II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nuôi: hàu Thái Bình Dương 

(giống hàu từ miền Trung: chiều cao vỏ trung 
bình: 3,0 – 3,5 mm). 

Thời gian nuôi: 11 tháng (từ tháng 6/2022 
– 4/2023).

Địa điểm nuôi: sông Long Toàn (xã Long 
Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Hình thức nuôi: dây treo giá thể (vỏ hàu) 
trên bè.

Diện tích bè nuôi: 100 m2 (chiều rộng  
5 m × chiều dài 20 m), dùng để treo dây giá 
thể, mỗi dây giá thể gồm 4 giá thể là vỏ hàu, 
khoảng cách giữa các dây giá thể dao động 
từ 40cm đến 45cm, khoảng cách giữa các giá 
thể/dây giá thể dao động từ 40cm đến 45cm. 
Số bè nuôi: 03 bè.

+ Tiêu chí để chọn địa điểm nuôi: Chọn 
nơi ít chịu ảnh hưởng của sóng gió mạnh; ít 

bị ảnh hưởng lớn của nước ngọt trong mùa 
mưa; độ trong thấp (< 50 cm); không bị ảnh 
hưởng của nước thải công nghiệp và tàu  qua 
lại; nơi có độ mặn khoảng 10 - 30‰; độ sâu 
> 2m.

+ Kỹ thuật nuôi, chăm sóc và quản lý hàu 
nuôi: Thường xuyên theo dõi và chăm sóc 
hàu nuôi. Định kỳ hàng tuần, giá thể hàu nuôi 
được nâng lên khỏi mặt nước để vệ sinh hàu 
và giá thể, loại bỏ những sinh vật ký sinh, 
địch hại bám trên vỏ và giá thể.

+ Yêu cầu theo dõi: Các yếu tố môi trường 
(nhiệt độ, độ mặn, pH, độ trong, TSS); tốc độ 
tăng trưởng (chiều dài và khối lượng) theo 
dõi hàng tháng, tỷ lệ sống và phòng trị bệnh.

Số liệu được xử lý bằng phương pháp 
thống kê sinh học trên phần mềm Microsoft 
Office Excel: trung bình ± độ lệch chuẩn; 
thống kê mô tả.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN
1. Vận chuyển giống hàu Thái Bình 

Dương
Hàu Thái Bình Dương giống nhân tạo 

được vận chuyển từ thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa vào nuôi tại tỉnh Trà Vinh. 
Hàu giống bám vào giá thể và 100 giá thể 
được xâu thành 1 xâu dây. 

Hình 1. Giống hàu Thái Bình Dương bám giá thể
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Giống hàu Thái Bình Dương nuôi đạt 
một số chỉ tiêu sau: màu sắc (hàu giống có 
màu xám đen đặc trưng và đồng đều về màu 
sắc, không bị rong rêu bám vào); vỏ hàu 
(không bị vỡ, dập vỏ, các gờ tăng trưởng 
phân bố khá đều đặn, gai vỏ xuất hiện đều 
xung quanh trừ đỉnh vỏ) và kích cỡ đồng 
đều, hàu giống thả nuôi có chiều cao vỏ dao 
động trong khoảng 3 - 5mm. Chiều cao vỏ 
hàu Thái Bình Dương giống thả nuôi này 
tương tự kích thước hàu giống thả nuôi của 
nghiên cứu của Trần Thị Kim Anh và Lê 
Xân (2012) [1].

2. Thả giống và san thưa giống hàu Thái 
Bình Dương

Để hạn chế địch hại và dưỡng hàu giống, 
mật độ ương nuôi trong khoảng 01 - 15 ngày 
đầu là 50 giá thể/dây dài 1,5 - 1,8m, 16 - 30 
ngày tiếp theo là 25 giá thể/dây và đến đầu 
tháng thứ 2 là 4 giá thể/dây và bắt đầu nuôi 
thương phẩm. Khoảng cách giữa các giá thể 
trên dây nuôi là 40cm, khoảng cách trung bình 
giữa các dây nuôi là 40 cm. Trên mỗi dây nuôi, 
giá thể đầu cách mặt nước > 40cm và giá thể 
cuối cách đáy > 50cm. Hàu Thái Bình Dương 
được ương nuôi trong giai lưới đến hết tháng 
thứ 5 (Hình 2).

   

Hình 2. Giống hàu Thái Bình Dương ương nuôi trong giai lưới

Từ tháng nuôi thứ 6, hàu Thái Bình Dương đã lớn và có khả năng chống chịu trước các sinh vật 
địch hại. Vì vậy, hàu Thái Bình Dương được chuyển sang nuôi không có giai lưới (Hình 3).

Hình 3. Hệ thống bè nuôi hàu Thái Bình Dương
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Bảng 1. Kích thước vỏ hàu Thái Bình Dương nuôi thử nghiệm
Địa điểm 

nuôi
Nuôi trong giai lưới 

(5 tháng đầu)
Treo dây trong nước

 (tháng thứ 6 đến thứ 11)
Chiều

cao vỏ (mm)
Chiều

rộng vỏ (mm)
Chiều

cao vỏ (mm)
Chiều

rộng vỏ (mm)
Điểm 1 40,48 ± 2,56 30,64 ± 3,12 66,25 ± 4,82 48,70 ± 3,43
Điểm 2 37,60 ± 2,32 29,43 ± 2,13 67,08 ± 5,63 47,90 ± 3,57
Điểm 3 37,86 ± 3,07 28,27 ± 2,46 66,95 ± 6,50 48,36 ± 3,86

Sau 5 tháng nuôi, chiều cao vỏ hàu Thái 
Bình Dương trung bình dao động từ 37,60 đến 
40,48mm. Kết quả nghiên cứu này thấp hơn so 
với nghiên cứu của Trần Thị Kim Anh và Lê Xân 
(2012) [1] (chiều cao vỏ hàu trung bình dao động 
từ 48,50 đến 60,6 mm). 

3. Sinh trưởng và phát triển của hàu Thái 
Bình Dương

Hàu Thái Bình Dương được thả nuôi trong 
giai lưới sau 5 tháng được đưa ra nuôi trực tiếp 
(bỏ giai lưới) treo các dây nuôi trong tầng nước.

Hình 4. Chiều cao vỏ hàu Thái Bình Dương theo tháng tuổi (dây nuôi)

Hình 5. Chiều rộng vỏ hàu Thái Bình Dương theo tháng tuổi (dây nuôi)
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Sau 11 tháng nuôi, chiều cao vỏ hàu Thái 
Bình Dương nuôi dây (giá thể treo/dây) tại 03 
điểm nuôi dao động từ 66,25 mm đến 67,08 
mm, trung bình đạt 66,76 ± 0,34 mm (Hình 4). 
Chiều rộng vỏ hàu Thái Bình Dương nuôi dây 
(giá thể treo/dây) tại 03 điểm nuôi dao động từ 
47,90 mm đến 48,70 mm, trung bình đạt 48,32 

± 0,28 mm (Hình 5). Kết quả nghiên cứu này 
cũng tương tự kết quả nghiên cứu của Phạm 
Viết Nam (2015) [2] là hàu Thái Bình Bình 
Dương phát triển được ở vùng cửa sông.

Kết quả nuôi hàu Thái Bình Dương bằng 
dây nuôi (giá thể treo/dây nuôi) sau 11 tháng 
được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2. Kết quả nuôi hàu Thái Bình Dương thử nghiệm

STT Chỉ tiêu Hàu Thái Bình Dương
1 Thời gian nuôi 11 tháng
2 Chiều cao vỏ (mm) 66,25 - 67,08 (66,76 ± 0,34)
3 Chiều rộng vỏ (mm) 47,90 - 48,70 (48,32 ± 0,28)
4 Khối lượng hàu (g) 66,00 - 73,00 (68,89 ± 1,23)
5 Số lượng cá thể hàu/kg 14 - 15
6 Tỷ lệ thịt (%) 17,85 - 27,33 (21,93 ± 2,49)

Ghi chú: giá trị trình bày trong bảng: nhỏ nhất – lớn nhất (trung bình ± độ lệch chuẩn)

Khối lượng hàu Thái Bình Dương nuôi dây 
(giá thể/dây) tại 03 điểm nuôi dao động từ 66 g 
đến 73 g/con, trung bình đạt 68,89 ± 1,23 g/con 
(14 - 15 con/kg). Tốc độ sinh trưởng đặc trưng 
về chiều dài (SGRL) của hàu Thái Bình Dương 
là SGRL = 0,94 %/ngày. Tốc độ sinh trưởng đặc 
trưng về khối lượng (SGRW) của hàu Thái Bình 
Dương là SGRW = 1,28%/ngày. 

4. Chăm sóc và quản lý hàu Thái Bình 
Dương

4.1 Chăm sóc hàu nuôi
Hệ thống bè nuôi được định kỳ kiểm tra, gia 

cố, đặc biệt là trước và trong mùa mưa bão. Dây 
hàu có thể được hạ sâu để hạn chế ảnh hưởng 
của sóng gió. Hàng tháng, tốc độ sinh trưởng 
và phát triển của hàu được kiểm tra đồng thời 
với việc vệ sinh dây nuôi hàu, loại bỏ những vật 
bám, rong, rêu và phù sa.

Trong quá trình nuôi, giá thể trên xâu dây 
nuôi đã được san thưa để đảm bảo điều kiện 
thức ăn cho hàu sinh trưởng và phát triển (Hình 
6). Hàng tuần, mật độ hàu bám và độ sâu của giá 
thể trong tầng nước luôn được theo dõi để điều 
chỉnh kịp thời và phù hợp cho hàu phát triển.

 Hình 6. San thưa giá thể nuôi hàu Thái Bình Dương
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4.2 Quản lý môi trường
Giai lưới được kiểm tra và vệ sinh nhằm 

giúp giai lưới thông thoáng đảm bảo lượng 
nước trao đổi cung cấp lượng thức ăn trong 
nguồn nước và oxy hoà tan cho hàu sinh trưởng.

Xác hàu chết được thu và chuyển lên bờ để 
xử lý, không vứt ra môi trường xung quanh dễ 
gây ô nhiễm môi trường và tạo điều kiện bệnh 
bùng phát.

Vào mùa mưa, độ mặn luôn được kiểm tra, 
theo dõi và nếu độ mặn giảm thì các dây hàu 
nuôi được hạ xuống sâu hơn nhằm đảm bảo về 
độ mặn cho hàu phát triển.

Định kỳ quan trắc (hàng ngày và hàng tháng 
- TSS) và theo dõi một số yếu tố môi trường 
chính như nhiệt độ, độ mặn, độ trong, pH, TSS 
và dòng chảy để có biện pháp kỹ thuật điều 
chỉnh kịp thời.

Bảng 3. Một số yếu tố môi trường tại vùng nuôi hàu thử nghiệm

STT Chỉ tiêu môi trường
Giá trị QCVN08- MT:2015/

BTNMTDao động Trung bình

1 Nhiệt độ (oC) 27 - 30 28,29 ± 1,20

2 Độ mặn (‰) 6 - 22 13,91 ± 3,56

3 pH 7,00 - 8,50 - 6,00 - 8,50

4 Độ trong (cm) 16 - 116 62,17 ± 30,04

5 TSS (mg/L) 5,00 - 8,25 6,62 ± 0,76 20,00

6 Dòng chảy (m/s) 0,03 - 0,17 0,10 ± 0,04

Kết quả từ Bảng 3 cho thấy, pH và TSS 
thuận lợi cho điều kiện thuỷ sinh vật sinh 
sống và tồn tại. 

Hàu Thái Bình Dương nuôi thử nghiệm 
giai đoạn đầu từ tháng 6 đến tháng 11 năm 
2022 vào mùa mưa. Độ mặn thấp dao động 
từ 6 đến 20‰, trung bình là 12,17 ± 3,53‰. 
Độ mặn thấp nhất vào tháng 9 (đỉnh của mùa 
mưa) dao động từ 6 đến 9‰. Đây là giai đoạn 
ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng của hàu và 
có thể làm chết hàu Thái Bình Dương.

Giai đoạn nuôi hàu Thái Bình Dương từ 
tháng 12 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023 
vào mùa khô. Độ mặn khá cao dao động từ 
10 đến 22‰, trung bình là 16,00 ± 2,60‰. 
Độ mặn cao thuận lợi cho hàu Thái Bình 
Dương phát triển.

Độ mặn tại vùng nuôi dao động từ 6‰ 
đến 22‰ và trung bình đạt 13,91‰. Độ mặn 
tại vùng nuôi thử nghiệm hàu Thái Bình 
Dương khá thấp so với khoảng độ mặn thích 

hợp cho hàu Thái Bình Dương phát triển dao 
động từ 15‰ - 32‰ [4]. Như vậy, độ mặn 
thấp đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của hàu 
Thái Bình Dương và đặc biệt vào mùa mưa, 
độ mặn rất thấp và hàu Thái Bình Dương tăng 
trưởng chậm. Độ mặn phù hợp cho hàu Thái 
Bình Dương thích nghi phát triển ở vùng cửa 
sông Trà Vinh dao động 6 - 22‰. Kết quả 
nghiên cứu này tương tự đối với Hàu rừng 
đước Crassostrea sp. nuôi tại huyện Ngọc 
Hiển, Cà Mau có khả năng sinh trưởng ở độ 
mặn 5-30‰, tốt nhất là từ 10-15‰ [3].

4.3 Phòng và trị bệnh
Áp dụng các biện pháp phòng trị bệnh 

tổng hợp để hạn chế dịch bệnh xẩy ra: chọn 
giống khỏe từ những nơi cung cấp giống uy 
tín, định kỳ vệ sinh sạch sẽ dây nuôi và khu 
nuôi; chủ động san thưa hàu nuôi; tuân thủ 
nghiêm quy định của Nhà nước và hướng 
dẫn của cơ quan chuyên môn.
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Trong quá trình nuôi, thường xuyên kiểm tra và tiêu diệt địch hại (cua, ốc) để có biện pháp xử lý 
phù hợp và kịp thời (Hình 7 và Hình 8). Định kỳ vệ sinh hàu để loại bỏ các chất bẩn, rong và sinh 
vật bám.

Hình 7. Địch hại hàu Thái Bình Dương nuôi (cua)

Hình 8. Địch hại hàu Thái Bình Dương nuôi (ốc)

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Hàu Thái Bình Dương sau 11 tháng nuôi đạt 

được các thông số sau: chiều cao vỏ dao động 
từ 66,25 đến 67,08 mm (66,76 ± 0,34) mm, 
chiều rộng vỏ dao động từ 47,90 đến 48,70 mm 
(48,32 ± 0,28) mm; khối lượng hàu dao động 
từ 66 đến 73 g/con (68,89 ± 1,23) g/con và đạt 

14 – 15 con/kg; tỷ lệ thịt dao động từ 17,85 đến 
27,33% (21,93 ± 2,49%).

Tốc độ sinh trưởng đặc trưng về chiều dài 
(SGRL) của hàu Thái Bình Dương là SGRL = 
0,94%/ngày.

Tốc độ sinh trưởng đặc trưng về khối lượng 
(SGRW) của hàu Thái Bình Dương là SGRW = 
1,28%/ngày.
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2. Kiến nghị 
Thời điểm bắt đầu thả hàu Thái Bình Dương 

nuôi là bắt đầu mùa khô.
Xây dựng các mô hình nuôi hàu Thái Bình 

Dương vùng cửa sông tỉnh Trà Vinh, hoàn 
thiện quy trình nuôi và phố biến kỹ thuật nuôi 
hàu Thái Bình Dương vùng cửa sông đến các 

cộng đồng dân cư tại địa phương.

Lời cảm ơn:
Bài báo dựa trên nguồn số liệu của đề tài 

cấp tỉnh Trà Vinh: Đánh giá khả năng phát triển 
của hàu Thái Bình Dương và xây dựng mô hình 
nuôi thương phẩm tại vùng cửa sông tỉnh Trà 
Vinh (2022 – 2025).
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